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PHẢN A. CÂU HỎI 
Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị 
Câu 1: (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số #(z) có bảng biên thiên như sau: 





Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào sau đây? 
A. (—=;—1). B. (0:1). . (—1;0). D. (-l:+). 
Câu 2: (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y= ƒ(x) có bảng xét dâu đạo hàm như sau 
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x |—œ =_ 0 -+øO 
v — 0 _ = 


© |l+2 


+ 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số nghịch biên trên khoảng (—œ;-2)  B. Hàm sô đông biến trên khoảng (—2;0) 
C. Hàm số đông biến trên khoảng (—œ;0)_D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) 
Câu 3: (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y= ƒ (x) có bảng biến thiên như sau 











Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (-1:0) B. (—œ;0) C. (I;+œ}) D. (0: 1) 





Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây 
A.(0+s). — B.(0;2). C. (~2;0). D. (~s;~2). 
Câu 5: (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hàm số y„= ƒ (x) có bảng biến thiên như sau : 





Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0;1) B. (I;+œ) C. (—œ;1) D. (-—1;0) 
Câu 6: (Mã để 101 - BGD - 2019) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau. 


"nh 


+ 0 - 0 LIN 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0:2). B. (0:+œ). .. (-2:0). D. (2:+œ). 
Câu 7: (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm sô y= ƒ (x) có bảng biên thiên như sau: 
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Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (—-l;:+). B. (I:+œ). C. (-L1). D. (—=;1). 
Câu 8: (ĐÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) có đô thị như hình vẽ 


bên. Hàm sô đã cho đông biên trên khoảng nào dưới đây? 








A. (-s-]) B. (—1;1) C. (-1;0) D. (0:1) 
Câu 9: (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm sô y= ƒ (x) có bảng biên thiên như sau 
x | —m — 3 3 -+® 
y — 0 + 0 = 
-HF 4 


Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (-2:3) B. (3;+œ} C. (—œ;—2) D. (-2;+®) 


Câu 10: (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y„= ƒ (x) có bảng biên thiên như sau: 


-E ũ — ( +- ũ — 
Ki 3 
: F —= xZ” = 
—Ì 
— XI — 


Hàm số y= ƒ (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0+5) B. (—œ;—2) C. (0;2) D. (—2;0) 
Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước 
Câu 11: (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm sô nào dưới đây đông biến trên khoảng (—œ; +o) by 





x—Ì 








B.y=x +x C. y=—x —3x D. y= _. 


Á. y= 
á x—2 đ x+3 


X=2 





Câu 12: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y„= . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


x+Ì 
A. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—=; +œ) B. Hàm số nghịch biến trên khoảng &- +œ) 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—œ;—1)  D. Hàm số đồng biến trên khoảng (—œ;—I) 
Câu 13: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm số nào dưới đây đồng biên trên khoảng (—œ;+œ} 
? 


x—2 


A.y=x+3x⁄ˆ.. B.y= C. y=3x ` +3x—2. D. y=2x —5x+1. 





x+ 
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Câu 14: (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y = x` -3xˆ”. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hàm số đông biến trên khoảng (0: 2) B. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (0: 2) 

C. Hàm số nghịch biên trên khoảng (—%; 0) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng P2 +oœ) 
Câu 15: (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Hỏi hàm số y = 2x” +1 đông biến trên khoảng nào? 

A. (—-=;0). B. |—-;] C. (0;+=). D. |-ze=] 
Câu 16: (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số 1= ƒ(x) có đạo hàm ƒ'(x)= +” +1, Vx elR. Mệnh 
đê nào dưới đầy đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +œ) B. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (1 1) 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (—== : +œ) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—= : 0) 
Câu 17:Cho hàm số y= x` -2x? +x+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm sô nghịch biên trên khoảng (1: +œ) B. Hàm sô nghịch biên trên khoảng [sa] 


: _ | T-. ' ] 
€C. Hàm sô nghịch biên trên khoảng & 1) D. Hàm sô đông biên trên khoảng [s8] 
Câu 18: (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm sô  =x” -2xˆ. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (=> ;— 2) B. Hàm sô đông biến trên khoảng ( —]; 1) 
C. Hàm số nghịch biên trên khoảng (1 1) D. Hàm số đông biến trên khoảng (—= ;— 2) 


Câu 19: (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NÁM 2017) Hàm số  = nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 





xˆ+ 
A. (-œ;+œ) B. (0;+œ) Œ. (-œ;0) D. (—1;1) 
Câu 20: (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm sô  = x` +3x+ 2. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 
A. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—= : 0) và đồng biên trên khoảng (0 Ỳ +) 
B. Hàm số đồng biên trên khoảng (—= : 0) và đồng biên trên khoảng (0 , +) 
C. Hàm số đông biến trên khoảng (—= P +œ) 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—-= : +œ) 
Câu 21: (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y = 2x? +1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm sô đông biên trên khoảng (0;+œ) B. Hàm số đồng biên trên khoảng (—œ;0) 
C. Hàm số nghịch biên trên khoảng (0;+œ)  Ð. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—1;1) 
Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó 
Câu 22: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hỏi có bao nhiêu số nguyên 7z để hàm số 
ln (mĩ — I)xÌ + (m — l)x/ —x+4 nghịch biên trên khoảng (—=; +œ) . 
A. 0 BH Ả{€.. D. 1 
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Câu 23: (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số 1 =—x”—?mxŸ + (4m +9)x+5, với m là tham 
số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng (—= ; +œ) 

A. 5 B. 4 C.6D.Z7 
Câu24:Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số /m để hàm số hàm số 

l r 

y= sứ — m)x +2mxˆ +3x—2 đồng biên trên khoảng (—s; + œ) ụ 

A. 4. B.5. €. 3. D. 0. 
Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham sô thực m để hàm số y=mx` + mx” +m(m—1)x+2 đồng biên trên 
R. 
4 


À mm... B...0 5... €C. m>—. D. m< 
: 3 3 3 


^ ` LỆ l \ Ẫ 2 . “9 A 1. LỆ ° *Ä ^ 
Câu 26:Cho hàm sô y = _x +mxˆ +(3m +2)x+1. Tìm tât cả giá trị của z để hàm sô nghịch biên trên R 


m>—Ì m>—] 
A. B. -2<7m<-—]. C. -2<m<-—Ì]. D. 
mm S—~2 "<=2 
Câu 27:Tìm ø để hàm số y=xÌ—3mx” +3(2m—1)+1 đông biến trên ]R. 
A. Không có giá trị m thỏa mãn. B. z z]. 
(.m =l. D. Luôn thỏa mãn với mọi 7Ø. 


^ _.... TẠO HỰ Q2 ^ : Ặ Â LẠ 4 4) À Ò Ấ 
Câu 28§:Có tât cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham sô 7: đê hàm sô y = PS —2mxˆ +(3m +5)x đông biên 


trên lR. 
A. 4. B.2. €. 5S. D. ó. 


: : : : | : : 
Cầu 29:Tìm tập hợp tât cả các giá trị của tham sô thực 7ø đê hàm sô y= .x +nx” +4x—m đông biên trên 
khoảng (—œ;+e). 
A. |—2;2]. B. (—œ;2). C. (-=;-2|. D. |2;+œ). 
: l . ¬ 
Câu 30:Cho hàm sô  = _ +- 2z” -+ l2a + 1)z — 3a +2 (a là tham sô). Với giá trị nào của ø thì hàm 
sô nghịch biến trên IR_ ? 
5 5 


A.aœ<ÌI. LÊ ““ D.a>T1. 


Câu 31: Tìm tất cả các giá trị của z để hàm số y =(m—1)x`—3(m—1)xˆ +3x+2 đông biên biên trên IR ? 


A. l<m <2. B. l<r<2. Œ. l<m <2. D. l<mm<2 


Cầu 32:Gñá trị của 7z đê hàm sô y = —2mxˆ +(m+3)x—5+m đông biên trên jR là. 


A. Số in, B.m<—^., C. a D. m„>]1. 
4 4 4 


Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước 
Câu 33: (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 7 để hàm số 
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biện . đông biến trên khoảng (—œ; 6) 
x+37m 
Ấy 2 B. 6 C. Vô số D. l 
Câu 34: (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số 
y= ciÚI nghịch biến trên khoảng (6: +œ) ? 
x+37m 
A. 0 B. 6 C. 3 D. Vô số 
Câu 35: (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ? để hàm số 
—. ĐỂ: đồng biến trên khoảng (—œ;—10)? 
x+5m 
A. 2 B. Vô số C. I D. 3 
: : - mx+4m .. ` F xa £ 
Câu 36: (MĐ 104 BGD&DT NAM 2017) Cho ham sô y=——————— vơi ñ la tham số. Goi ,Š la tâp hợp tât 
x+m 


ca cac gia tri nguyên cua ø đề ham số nghịch biên trên cac khoang xac định. Tim sô phân tư cua Š. 





A. 4 B. Vô số C. 3 D. 5 
Câu 37: (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số 
` hết nghịch biên trên khoảng (10;+œ)? 
x+5m 
A. Vô số B. 4 C. 5 D. 3 
Ẫ x "`. ` ˆ..... ` co. 
Câu 38: (MD 105 BGDK&&ĐT NAM 2017) Cho hàm sô  =———————— với 1! là tham sô. Gọi 5 là tập hợp 
x—Tn 
tât cả các giá trị nguyên của ? để hàm số đông biến trên các khoảng xác định. Tìm sô phân tử của S. 
A. Vô sô B. 3 C. 5 D. 4 


Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước 


Câu 39: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NẮM 2018-2019) Tập hợp tật cả các 1á trị thực của tham số m đề 
hàm số y„=—x`—6x” +(4m—9)x+4 nghịch biển trên khoảng (—œ;—1) là 


lÂu [—mi| B. |0;+œ) _. (—-=:0| D. |-.] 
Câu 40:Cho hàm số y= x` +3x” —mx—4. Tập hợp tât cả các giá trị của tham sô ø để hàm sô đông biến trên 
khoảng (—œ;0) là 

A. (-b5). B. (—s;-3]. C. (—œ;— 4|. D. (—l;+s®). 


3 
+7mx”+l4x—m+2 giảm 





Câu 41:Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 7 sao cho hàm số y= ƒ(x) = 
trên nửa khoảng {Ï; +) 2 


A. ¬..': B. -_2._ |, _. "... : D. —... . 
15 15 15 15 


Câu 42:Xác định các giá trị của tham số z để hàm số y = x” — 3mx” —m nghịch biên trên khoảng(0;1)? 


A. >0. B. mm <2. ŒC.m<Ô0. D.m3—. 
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Câu 43: Tìm tất cả các giá trị của tham sô z để hàm sô y = x`+3x” —mx+1 đồng biến trên khoảng (—œ;0) 


A. m<0. B. zm>—2. €. m<—3. D. m<-—T. 


Câu 44: Tìm tât cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y= x` -3mx” -9mm”x nghịch biến trên khoảng 
(0:1). 


À.=L<m<ẻ. B.m>., Œ. m<-—]. D.m>- hoặc m<—I. 


Câu 45: Tìm các giá trị của tham số 7z để hàm số y= vx —mx” + (2m — l)x —m+2 nghịch biến trên khoảng 
(—2:0).. 

A. m=0. B. m>]. SN D.m<—, 

5 2 

Câu 46: Tìm tất cả các giá trị m để hàm sô y= xÌ`—3x” +mx+2 tăng trên khoảng (1;+œ). 

Á. m<3. B. m >3. C. 7m Z3. D. m<3. 
Câu 47: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x` —mx” — (m — 6) x+l đồng biến trên khoảng 
(0:4) là: 

A. (—œ;3) B. (—-=;3] _. |3; 6 | . D. (—-=;6| : 
Câu 48:Tìm tất cả các giá thực của tham số # sao cho hàm số y=2x`—3x?—6mmx+m nghịch biên trên 
khoảng (—E1). 


x.. II TT C.m>2. D. m>0. 
4 4 
Câu 49: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = x” -6x” + mx +1 đồng biến trên khoảng 
(0;+œ)? 
A. m >2. B. m<12. €. m>0. D.m<0. 


Câu 50: Tập hợp các giá trị để hàm số y=mx`—x”+3x+m—2 đồng biến trên (—3;0) là 
8 y 8 


~[Elø) me) e(=g} - n3) 


Câu 51:Tìm để hàm số y=_—x” +3x” +3mx+m—1 nghịch biến trên (0: +o). 
Á. m<-—]. B. ¿z <1. €C. m<]. D. m>-—]1. 
Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước 


Câu 52: (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NẮM 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham sô 7 sao cho hàm 
tan x— 2 


đông biến trên khoảng É :] 
tan x—7n 4 


Á. m<0 hoặcl<m<2 B. m<0 Œ. l<m<2 D. m>2 
Câu 53: (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số ø„ để hàm số 


y=x#`+mx- " đông biến trên khoảng (0: +oo} 
X* 


A. 0 B. 4 Œ. 5 D. 3 
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Câu 54: (THPT BẠCH ĐĂNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Gọi Š là tập hợp tất cả các giá trị của 


¬ | | - ¬ Ta 
tham số ” để hàm số / (x) = cmÌx —amxỶ +10x? —(m” =m —20)x đồng biến trên IR. Tổng giá trị của tất 


cả các phân tử thuộc Š băng 
NI B. -2. C.~. D.^. 
2 Đ) 2 


Câu 55: (THPT LÊ QUY ĐÔN ĐÀ NĂNG NĂM 2018-2019) Tập hợp các giá trị thực của tham số m đề 





hàm sô y= x+l+ lh đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là 
A. |0;1). B. (—œ;0|. C. |0;+œ)\{1}. D. (—s;0). 
Câu 56: (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các g1á trị thực của tham số để hàm 
SỐ y= .. nghịch biến trên khoảng 5:2] 
COS X —7 ?/ 
0<m<3 Ú<m<3 
A. B. ..òC, m<3. D. 7z <3. 
m<—] m<—Ì 
(4-m)ý\6ö—x+3 


Câu 57: (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Cho hàm số y„= . Có bao nhiêu giá trị 


Ó—x+m 
nguyên của m trong khoảng (—10;10) sao cho hàm số đông biên trên (—8; 5) ? 
A. 14. B. 15. .1.. D. 15. 
Câu 58: (THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LẦN 1) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm 


ỳ Ặ Ada H l 3 À s. ` : 
của tham sô đê hàm sô y = PÒi +77X— 5 đông biên trên khoảng (0: + %œ). 
X 


Ả¿ 2. B. 1. Œ. 3. D. 0. 
Câu 59: (THPT CHUYỂN BÁC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y„= ¬- với ứú là 
nx—2m 
tham số. Gọi Š là tập hợp các giá trị nguyên dương của 7 để hàm số đồng biến trên khoảng (I: e). Tìm số 
phân tử của ®. 
A. 3 B. 2 C.1ID.4 
COSX—2_  „;› 


Câu 60: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tìm 7 để hàm sô y=—————— đông 
COS X — T71 


biến trên khoảng Ũ ] 


ím >3 2 ím <0 
A. B. m >2 C. D.-l<m <1 
" S-—2 l<m< 2 


Câu 61: CHUYỂN LƯƠNG THÉ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Có bao nhiêu giá trị 
nguyên âm của tham sô mú để hàm số 


y =—x -.xỶ +(2m+15)x—3m +] đồng biễn trên khoảng (0: +œ)? 


VÂu: 2 B.53. C. 5. D. 4. 


“án 


Câu 62:Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ø để hàm số y = 3x + — đồng biến trên từng 
x+ 


khoảng xác định của nó? 
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A. 4. B.2. C.1. D. 3. 


COSX— 2 


Câu 63:Tìm m để hàm số y= nghịch biến trên khoảng 02 
—m 


A. m>2. 


m<0 
4 Œ. m<^2. D. m<2. 


1<m<2 
Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f(x) 


Câu 64: (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y= ƒ(z). Hàm sô y= ƒ(x) có đô thị như hình 
bên. Hàm số y= ƒ(2- x) đông biến trên khoảng 





A. (2;+s) B. (—2;1) C. (—s;—2) D. (13) 
Câu 65: (Mã đề 104 - BGD - 2019) Cho hàm số ƒ'(x), bảng xét dấu của /ƒ”(x) như sau: 





Hàm số y= ƒ (5 -2x) đông biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (3:4). B. (1:3). C. (—-œ;—3). D. (4:5). 
Câu 66: (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số ƒ(z), bảng xét dấu của ƒ'(z) như sau: 





ƒ&) ƒ ddỢC 7 Vẽ 
Hàm số y= ƒ (3 — 2x) đông biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0:2). B. (2:3). C. (—œ;—3). D. (3:4). 
Câu 67: (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số ƒ(x) có bảng dâu ƒ '(z) như sau: 





Hàm số y = ƒ(5—2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (3:5). B. (5;+œ). C. (2:3). D. (0:2). 
Câu 68: (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho ham số ƒ (x), bảng xét dâu của ƒ'"(x) như sau: 





x _#% me, =] 1 + 
#3) _ 0 + 0 - 0 + 
Ham số y= ƒ(3—2x) nghịch biển trên khoảng nào dưới đây? 
A.(-21)À. — B.(2;4). C. (1:2). Ð. (4;+s). 
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Câu 69: (ĐÈ THỊ CÔNG BẢNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒf(x) có bảng xét dâu 


như sau: 
D. (-2;-1). 





Hàm số y= ƒ (x + 2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (—2;1). B. (—4;—3). C. (0:1). 

Câu 70:  (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) có đạo 
hàm /'{x) trên I3. Hình vẽ bên là đô thị của hàm sô y= ƒ'(x). Hàm sô gø(x) = ƒ(x-#} nghịch biến 


trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 


+ 





C. sa=] 
5 


A. |-e=} B. [3]. 
2 2 
Câu 71: (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số 


y= ƒ'(z) có đồ thị như hình vẽ 





D. (0: +o). 


Hàm số y„= ƒ (2 — x7] đồng biến trên khoảng nào dưới đây 
A. (-œ;0). c.. (1:2). 


y= ƒ (z) như hình vẽ dưới đây. 





| | 
dưới đây? 


Hàm sô y= ƒ (Jä— x|) đồng biến trên khoảng nào 
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Câu 72: (THPT GIA LỘC HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số ƒ(z), đô thị hàm số 
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A. (4:6). B. (-1;2). C. (-œ;-l). D. (2:3). 
Câu 73: (THPT MINH CHẦU HƯNG YÊN NẮM 2018 - 2019) Cho hàm sô y= ƒ(x). Hàm số y= ƒ '(x) 


có đô thị như hình vẽ. Hàm số øg(z) = ƒ(x” -2). Mệnhvđề nào sai? 





A. Hàm số g(x) nghịch biến trên (—œ;~2) B. Hàm sô g(x) đông biển trên (2;+œ) 

C. Hàm số ø(x) nghịch biển trên (—1;0) D. Hàm số ø(x)nghịch biển trên (0;2) 
Câu 74: (GKI THPT VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số „= ƒ(x) có đạo hàm liên tục 
trên IR và đô thị hàm sô y= /'(x) như hình bên. 





Hỏi hàm số g(x) = ƒ(3— 2x) nghịch biển trên khoảng nào trong các khoảng sau? 
A. (—l:+») B. (-œ;—1) 6 Hồ) D. (0:2) 
Câu 75: (THPT CHUYỂN BÁC NINH LẦN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) có đạo hàm 
trên J và có đô thị y= /”(x) như hình vẽ. 


Xét hàm số sz) = /g? — 2). 





Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hàm số ø(x) nghịch biến trên (0;2) 


B. Hàm số s(x) đồng biên trên (2;+œ) 
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C. Hàm số ø(x) nghịch biến trên (—œ;—2) 
D. Hàm số g(x) nghịch biến trên (—1;0) 

Câu 76: (CHUYỂN LỄ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIẾN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y = ƒ (x) có bảng 


xét dâu đạo hàm như sau: 





Hàm sô y„= ƒ z7 — 2] nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (-2;-1). B. (2;+©). C. (0:2). D. (—1;0). 
Câu 77: (CHUYỂN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ (x) 
có đạo hàm liên tục trên R. Biết hàm số y= ƒ” (x) có đô thị như hình vẽ. Gọi Š$ là tập hợp các ø1á tr nguyên 
me =. để hàm số ø(x) = ƒ(x+ n) nghịch biến trên khoảng 5), Hỏi Š có bao nhiêu phân tử? 





A. 4. B.32. C. ó. D. 5. 


Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+g(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f{x) 


Câu 78: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ (x) có bảng xét dâu của đạo hàm 


như sau 
X —œĐ l §j 3 4 -Fœ 
7 ( x) = 0 + 0 + 0 = 0 + 


Hàm số y =3ƒ (x + 5Ì) —x`+3+x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (—-œ;—1). B. (—1;0). (0052) D. (I;+œ). 
Câu 79: (CHUYỂN LỄ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIỂN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm sô ƒ(x) có bảng 


xét dâu của đạo hàm như sau 


x —œ 0 1 


t-2 
3 


3 +œ 





Hàm số y= ƒ(x—1)+x”`—12x+2019 nghịch biển trên khoảng nào dưới đây? 
A. (1;+®). B. (1:2). C. (—s;1). D. (3:4). 
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Câu 80: (CHUYỂN PHAN BỘI CHẦU NGHỆ AN LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ(x) có bảng 


xét dâu đạo hàm như sau: 





Hàm số y=2ƒ(1-x)+x” +1—x nghịch biển trên những khoảng nào dưới đây 
A.(-s;-2).  B.(_-s;1). C. (—2;:0). D. (—-3;—2). 
Câu 81: (CHUYÊN PHAN BỌI CHẦU NĂM 2018-2019) Cho hàm sô ƒ (x) có bảng xét dâu của đạo hàm 


như sau : 





Hàm số y= 2ƒ (I — X) +4'x“+l—x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? 
A. (—s;1). B. (—s;—2). C. (—2;0). D. (—3;—2). 
Câu 82: (SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Cho hàm số bậc bốn 
y= ƒ(z) có đồ thị của hàm số y= ƒ*(x) như hình vẽ bên. 





Hàm số y=3ƒ(x)+xÌ -6x” +9x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? 
A. (0:2). B. (—-1:1). C. (I:+=). D. (—-2;0). 
Câu 83: (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Cho hàm sô y= ƒ (x) có đạo hàm trên JR. Đồ thị hàm sô 
y= ƒ {x) như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số y= ƒ(x)—2x có bao nhiêu điểm cực trị? 





A.4. B.3. €. 2. D. l1. 
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Câu 84: (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = ƒ (x) 


2019-20l15x ; 





liên tục trên IR. Hàm sô y = ƒ”(x) có đô thị như hình vẽ. Hàm số g(x)= ƒ(x—1)+ mm đồng biến 
trên khoảng nào dưới đây? 
A. (2:3). B. (0; 1). C. (-1; 0). D. (1; 2). 


Câu 85: (SỞ GD&ĐÐT NINH BÌNH LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) có bảng xét dâu của 


đạo hàm như sau 





Hàm số y =2 ƒ (x)+2019 nghịch biến trên khoảng nảo trong các khoảng dưới đây? 
A.(-42). — B.(-l2). C. (~2;~1). D. (2:4). 
Câu 86: (GKI THPT LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x). Biết đô thị 
hàm số y= ƒ7 (x) có đô thị như hình vẽ bên. Hàm số y= ƒ (3 — x7) + 2018 đồng biến trên khoảng nào dưới 
đây? 





A. (1; 0) B. (2; 3) C. (—2; —l) D. (0; 1) 
PHẢN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị 
Câu 1: (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số #(z) có bảng biến thiên như sau: 





Hàm sô đã cho đông biên trên khoảng nào sau đây? 
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A. (—-œ;—]1). B. (0:1). C. (-1;0). D. (—l;+s). 


Lời giải 
Chọn C 
Hàm số đã cho đông biên trên khoảng (—1;0). 


Câu 2: (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y= ƒ(x) có bảng xét dâu đạo hàm như sau 





Mệnh đê nào dưới đây đúng? 
A. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—œ;—2) B. Hàm số đồng biên trên khoảng (—2:0) 
C. Hàm số đông biến trên khoảng (—œ;0) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) 
Lời giải 
Chọn D 
Theo bảng xét dấu thì y'<0 khi x e(0;2) nên hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2). 
Câu 3: (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm sô y = #(z) có bảng biên thiên như sau 





Hàm số đã cho nghịch biên trên khoảng nào dưới đây? 
A. (L0) B. (—œ;0) C. (1;+eo) D. (0;1) 
Lời giải 
Chọn D 
Dựa vào bảng biên thiên ta có hàm số đã cho nghịch biên trên các khoảng (0:1) và (—=; -1) 


Câu 4: (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số #(z) có bảng biến thiên như sau: 


cảng I 
¬ | 
I 











Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây 
A. (0;+s). B. (0;2). C. (~2;0). D. (~s;~2). 
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Lời giải 


Chọn C 
Từ bảng biến thiên, suy ra trên khoảng (—2;0) hàm số đồng biến. 
Câu 5: (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hàm sô y= ƒ (x) có bảng biến thiên như sau : 


X —œ - ý 1 +œ 


1 + 0 -— 0 + 0 — 


Sư SN ưNG. 


Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0;1) B. (1;+œ}) C. (—œ;1) D. (-—1;0) 


Lời giải 





te 





Chọn A 
Câu 6: (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau 
Bonệ TT HN: HN rƯNNG HN: 
=... ẽaa a- TT ". TT” ¬—. 





Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0:2). B. (0: +oo). C. (—2;0). D. (2:+œ). 
Lời giải 


Chọn A 
Dựa vào bảng biên thiên ta thây trên khoảng (0:2) thì ƒ'(x)<0. 


Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (0: 2) : 
Câu 7: (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm sô y= ƒ (x) có bảng biên thiên như sau: 


x - œ -1 1 +œ 





Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (l;+s). B. (l;+s). C. (I1). D. (—%;1). 
Lời giải 
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Chọn B 


Câu 8: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x) có đô thị như hình vẽ 


bên. Hàm sô đã cho đông biên trên khoảng nào dưới đây? 





A. (l1) B. (—1;1) C. (-1;0) D. (0:1) 
Lời giải 

Chọn C 

Từ đô thị, ta thây hàm số đông biến trên các khoảng (—1;0) và (1;+œ). Chọn 


Câu 9: (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm sô y= ƒ (x) có bảng biên thiên như sau 





Hàm số đã cho đông biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. (2:3) B. (3;+sœ) C. (—œ;—2) D. (-2;+œ) 
Lời giải 

Chọn A 


Câu 10: (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y„= ƒ (x) có bảng biên thiên như sau: 





H l 
„ (I — I + (I — 
3 3 
Ụ . NI 
1 "ao 
Hàm số y„= ƒ (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (0;+©) B. (—;—2) C. (0:2) D. (—2;0) 


Lời giải 
Chọn D 
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Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước 
Câu 11: (MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm số nào dưới đây đông biến trên khoảng (—%; +oo) ự 








Á. y= . B.y=x+x C. y=-x -3x D. y= BI 
X=- x+3 
Lời giải 
Chọn B 


Vì y=x°+x—y =3x“+l>0,VxeR. 


= ® 
“ -: Mệnh để nào dưới đây đúng? 





Câu 12: (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y= 
P tàn 


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—œ; +œ) B. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—L +œ) 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—œ;—l) D. Hàm số đông biên trên khoảng (—œ;—1) 
Lời giải 

Chọn D 

Tập xác định: JR\{-]}. 





Ta có “ : >0, VxelR\{-I}. 
X* 


+ l 
Câu 13: (ĐÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm sô nào dưới đây đồng biên trên khoảng (—œ;+œ) 


? 





x—2 


C. y=3x`+3x—2. D. =2¿ =5v11, 
x+Ì 


A. y=x +3x.. B. y= 


Lời giải 
Chọn C 
Hàm số y=3x ` +3x—2 có TXĐ: D=R. 


y =9x” +3 >0, V+x e]R, suy ra hàm số đồng biên trên khoảng (—;+œ). 


Câu 14: (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y = x` -3xˆ”. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0: 2) B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0: 2) 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—œ; 0) D. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (2: +oœ) 
Lời giải 

Chọn B 


bo 
Ta có y'=3xˆ—-6x; ⁄=0ei 
hy 


Lập bảng biến thiên rồi suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (0: 2) 
Câu 15: (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Hỏi hàm số y= 2x” +1 đông biến trên khoảng nào? 


A. (—;0). b. |[—-2] C- (0:+2). Ð. |-ze=] 
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Lời giải 


Chọn C 
y=2x”° +1. Tập xác định: D =lR 
Ta có: y/=8x`; y'=0©>8§x`=0©>x=0suy ra y(0)=l 


Giới hạn: lim y=+œ; lim y=+œ 


x—>—œ x->+œ 


Bảng biến thiên: 





Vậy hàm số đông biến trên khoảng (0: +eo) 


Câu 16: (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số  = ƒ(x) có đạo hàm ƒ'(x)= x” +1, Vx e]R. Mệnh 


đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +œ) B. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—1 1) 

C. Hàm số đồng biên trên khoảng (—= : +œ) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—= ; 0) 
Lời giải 

Chọn C 


Do hàm sô 1 = ƒ(*) có đạo hàm ;) =+”+1>0 VxeR nên hàm số đồng biến trên khoảng 
(_-=;+s). 
Câu 17:Cho hàm số y= x` -2x? +x+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+œ) B. Hàm số nghịch biến trên khoảng [s3] 


_ T- l LẠ l 
C. Hàm sô nghịch biên trên khoảng [—3] D. Hàm sô đông biên trên khoảng [sa] 


Lời giải 
Chọn B 


x=l 
Ta có y'=3x -4x+l—>y'=0<> l 
=-— 
3 
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Bảng biến thiên: 





: l 
Vậy hàm sô nghịch biên trên khoảng li : 


Câu 18: (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm sô  = x” -2x”. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—== ;— 3) B. Hàm sô đông biến trên khoảng (—1 1) 


C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (~1;1) D. Hàm số đông biến trên khoảng (—œ;— 2} 
Lời giải 
Chọn A 
TXĐ: D=ĂR. 
x=0 
' =4x`—4x; '=0<> 4x” -4x=0<>| x=1 
x=-] 





Suy ra hàm sô đông biến trên các khoảng (-1: 0) : (1; + œ] : hàm sô nghịch biến trên các khoảng (_—>; — 1) 


(0; 1) . Vậy hàm sô nghịch biến trên khoảng (_-= ;— 2) 


Cách 2: Dùng chức năng mode 7 trên máy tính kiểm tra từng đáp án. 





Câu 19: (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Hàm số 1/ = nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 


x “+1 
A. (_-œ;+œ) B. (0;+œ) Œ. (—o;0) D. (—1;1) 
Lời giải 
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Chọn B 


Ta có =— ^ <0©zx>0 
(x + 1) 

Câu 20: (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm sô  = x”` +3x+ 2. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 
A. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—== ' 0) và đồng biên trên khoảng (0 : +) 
B. Hàm số đông biến trên khoảng (—-= P 0) và đồng biên trên khoảng (0 k +) 
C. Hàm sô đông biến trên khoảng (_== Ƒ +œ) 

D. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (—= h +œ) 
Lời giải 
Chọn C 
Ta có: 
+) TXĐ: D=R. 
+) '=3x?+3>0,V+ clR, do đó hàm số đông biến trên R. 


Câu 21: (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y =^/2x? +1. Mệnh đề nảo dưới đây đúng? 


A. Hàm số đông biến trên khoảng (0;+œ) B. Hàm sô đồng biên trên khoảng (—œ;0) 

C. Hàm sô nghịch biến trên khoảng (0;+œ)} D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (—1;1) 
Lời giải 

Chọn A 


Tacó D=kR, y'= .y >0<>x>0. 


2X 
!J2x/ +1 


Vậy hàm số nghịch biên trên khoảng (—œ;0) và đông biến trên khoảng (0;+). 


Dạng 3. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó 
Câu 22: ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hỏi có bao nhiêu số nguyên 7m để hàm số 
rv= (mĩ — I)xÌ + (m — 1)x/ —x+4 nghịch biên trên khoảng (—s; +œ) 

A.0B.3 Œ. 2 D. 1 

Lời giải 

Chọn C 

THI: =1. Ta có: y=—x+4 là phương trình của một đường thắng có hệ số góc âm nên hàm số luôn 

nghịch biến trên IR. Do đó nhận =1. 

TH2: m=—1. Ta có: y=—2xˆ —x+4 là phương trình của một đường Parabol nên hàm số không thể nghịch 


biến trên IR. Do đó loại zm= —]. 
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THâ3: m # +1. Khi đó hàm sô nghịch biến trên khoảng (—%; +œ) © y'<0VxeïR, dấu “=” chỉ xảy ra ở 
hữu hạn điểm trên lR. 
©3(m” —1)x? +2(m~1)x—1<0, VxeRR 


le m2. setÔ "sẻ, —=l<m<] 1 

= <©> 2 = ©S+ | <©—-—<m<]. Vì meZ 
A'<0 |(m-1) +3(m”—1)<0 |(m-1)(4m+2)<0 =a<m<l 2 

nên =0. 


Vậy có 2 giá trị m nguyên cân tìm là 0 hoặc m=]. 
Câu 23: (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số  =—x”—mx” +(4m+9)x+5, với m là tham 


sô. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m đê hàm sô nghịch biên trên khoảng (_-= , +œ) 


A. Ð B. 4 Œ. 6 D. 7 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 

+)TXĐ: D=R 


+) '=-3xˆ -2mx + 4m +9. 


qø =—=ö< 


Hàm sô nghịch biến trên (—-=;+»)} khi „ <0,V+xe (—s;+œ) SnƑ l _. +3(4z +9) <0 


<© 1i | —9 , -3 | —> CÓ 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn. 


Ƒ 
^ 


Câu24:Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham sô 7m để hàm số hàm số 
y= sỈ " -m)x +2mx? +3x—2 đông biến trên khoảng (—œ;+œ}) ? 
A. 4. B. 5. ...‹ D.0. 
Lời giải 
Chọn A 
y =(m -m])xỶ + 4mx +3 


Hàm số đã cho đông biên trên khoảng (—œ;+œ) © y'>0 với VxelR. 


+ Với m=0 ta có y'=3>0 với Vxe]lR => Hàm số đồng biến trên khoảng (—œ;+œ). 


+ Với m =Ï ta có Ví =4xt3>0@x><Š — m = l không thảo mãn. 


: m>] 
`, Jmzl ¬ " m“ —m > 0 
+ Với ta có y >0 với Vxelš < <S‹4|m<0 <©>-3<m<Ô0. 
m z 0 A'=mˆ +3m <0 
—3<mm<Ô0 
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Tổng hợp các trường hợp ta được —-3< m <0. 


m€e 2—> mc Km” -1;0} . 
Vậy có 4 giá trị nguyên của 7z thỏa mãn bài ra. 


Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham sô thực m để hàm số y=mx` + mx” +m(m —1)x+2 đồng biến trên 


IR. 


À ¡".v.n b..0h°..... 
š 3 3 
D=.. H"m. 
3 3 
Lời giải 
Chọn C 


THI: zz =0 — =2 là hàm hăng nên loại m = 0. 


TH2: 7+0. Ta có: y'=3mx” +2mx + m(m— ]). 
Hàm số đông biến trên ÏR © ƒ'(x)>0 VxelR © 


Bi dua Mua mộ 
= << 3<>m>— 
3m >Ô 


m >0 — 


^ ` LỆ l \ Ẫ 2 “sự “co co A 1 LỆ ° * Ấ ^ 
Câu 26:Cho hàm sô y = _ax +mxˆ +(3m +2)x+1. Tìm tât cả giá trị của z để hàm sô nghịch biên trên R 


m> —] mm>—] 
A. . B. —-2<zr<-—]. Œ. -2<m<_—]. D. . 
 S—2 Ƒ < —2 
Lời giải 
Chọn B 


TXĐ: D=R, y'=_—x*  +2mx+3m-+2. 


Hàm số nghịch biên trên IR khi và chỉ khi y„'<0, VxelR 


a=-—-Ì]<0 
<> › <> -2<7mm<-—]. 
A'=m+3m+ 2<0 


Câu 27:Tìm m để hàm số y= x`—3mx' +3(2m —]) +1 đông biên trên R. 


A. Không có giá trị m thỏa mãn. B. m z1. 
ŒC. m =1]. D. Luôn thỏa mãn với mọi 7Ø. 

Lời giải 
Chọn C 


y' =3xˆ —6mx +3(2m — l) 
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Ta có: A' =(—3zm) =3.3.(2m— 1). Đề hàm số luôn đồng biến trên lR thì A'<0 


© 9m” ~18m+9 <0 © 9(m” — 2m +1)<0 © 9(m~1)Í <0 © m=]. 


^ ... x ¬-- ^ › Ậ Ả La Ậ đ) À -Ấ 
Câu 28§:Có tât cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham sô ?: đê hàm sô y = PO —2mxˆ +(3m +5)x đông biên 


trên ]R. 
A. 4. B. 2. Œ. 5. D.ó. 
Lời giải 
Chọn D 


Ta có y'=mxˆ -4mx+3m+5. 
Với a=0<>7m=(0 > y' =5 >0. Vậy hàm số đông biên trên ïR. 
Với a#0 <> m #0. Hàm số đã cho đồng biên trên JR khi và chỉ khi 


a>0 m>0 
y>0,VxelR< <© : 
A<0 (2m) —m(3m +5) <0 
m >0 m>(0 
<> <> <>0<m <5. 
mˆ —5m < 0 0<m<5 


Vì meZZ—= me{0;1;2;3;4; 5}. 


Cầu 29: Tìm tập hợp tất cả các ø1á tr của tham số thực mø để hàm số „= vi +nx” +4x—m đồng biến trên 
khoảng (—œ;+œ). 

A. |-2;2|. B. (-œ;2). C. (—œ;—2|. D. |2;+s). 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: y'=x“+2mx+4. 

Hàm số đông biến trên khoảng (—œ;+œ) khi và chỉ khi y' >0,Vx e(T—œ;+œ). 

© A'=m—4<0<©-2<m<2. 
Câu 30:Cho hàm sô  = _.nh + 2z” + l2a + 1)z — 3a +2 (ø là tham số). Với giá trị nào của ø thì hàm 


sô nghịch biến trên IR ? 


A.aœ<ÌI. B.a> S2. C.a<Tc. D.a>T1. 


Lời giải 
Chọn C 


Tìm điêu kiện của tham sô thực m để hàm số y= x`—3x +3(m+1)x+2 đồng biến trên R. 
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A.m>2. B. <2. Œ. m„<0. D. „m0. 


Lời giải 
Chọn D 
Tập xác định: D= R. 
Ta có: y'=3x“ —6x+3(m +1) 
YCBT <© y >0,VxelR<>A =-9ø<0<> m>0. 
Câu 31:Tìm tất cả các giá trị của z để hàm số y =(m—1)x`—3(m—1)xˆ +3x+2 đông biên biên trên IR ? 
A. l<m<2. B. l<m<2. C. l<m<2. D. l<m <2 
Lời giải 
Chọn C 
Ta có y'=3(m—I)xˆ—6(m—I)x+3. 


m—l]=0 
Hàm số đã cho đông biến trên R khi và chỉ khi y'>0,Vx eÏlR © ma I>0 


Câu 32:Giá trị của 7z đề hàm sô y =" —2mxˆ +(m+3)x—5+m đông biên trên IR là. 


A. -..i be. C. “T5 D. m„>]. 
4 4 4 
Lợi giải 
Chọn A 


Ta có tập xác định D= R. 
ƒ — 4mx +(m +3). 
y'=0©x -4mx+(m+3)=0. 


Hàm số đã cho đông biên trên IR khi và chỉ khi y' > 0,Vx eïR, đắng thức chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm 


© A'<0©(-2m)Ì ~l.(m+3)<0© AmẺ =m=3<0G =Š Sm<I, 


Vậy -<m<I. 
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Dạng 4. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước 
Câu 33: (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ? để hàm số 


DT:09467985489 





v= in đông biến trên khoảng (—œ;~6). 


x+3m 
A.2B.6 C. Vô số D. l 
Lời giải 
Chọn A 


Tập xác định: D =(—œ;~3m)\J(—3m;+s). 


Ta có y "_.. 
(x+3m) 


3m—2>0 "= P) 
3 <c_—<m<2. 
—Ó S —3m 


Hàm sô đồng biến trên khoảng (—œ;—6) © 
m < 2 


Mà ñm nguyên nên 7ø = {l;2}. 


Câu 34: (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham sô m để hàm số 





j= ÊLc nghịch biến trên khoảng (6: +œ) Ề; 
x+3m 
A.0B.6 L0 ° D. Vô số 
Lời giải 
Chọn C 


Tập xác định D= R\{-3m); y'=_— 9= ”_ 


(x+3m} | 





: £ x+rÌ] 
Hàm sô y= 
x+3m 


nghịch biên trên khoảng (6: +œ) khi và chỉ khi: 


y<0 3m—1<0 _- 
= = 
(6:+zo)cD —3m <6 


Vị mœc Z —= m e{—2;—l;0}. 


Câu 35: (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ? để hàm số 





v= x+2 đông biến trên khoảng (-œ;—10)? 
x+57m 
A. 2 B. Vô sô C. I D.3 
Lời giải 
Chọn A 
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ĐT:0946798489 
TXĐ: D=R\{-5m}. 


pc S12 
(x+5m} | 
®'. - -_ |3m—2>0 
Hàm sô đồng biên trên khoảng (—œ;—10) khi và chỉ khi 
—5me |—10;+œ} 

m>— 
<> 5 <©—<m<2. 

—57ñ>—]0 


Vì m nguyên nên ø e{l;2}. Vậy có 2 giá trị của tham sô 7n. 


: : : +4 : l : : : 
Câu 36: (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y=——— — vơi m là tham số. Gọi Š là tập hợp tất 


x+m 
ca cac gia tị nguyên cua ø để ham số nghịch biến trên cac khoang xac đinh. Tim số phần tư cua ®Š. 
A. 4B. Vô số C. 3 D. 5 
Lời giải 
Chon D 
mˆ —4m 


D=R\t-m}; y “xam} 


Ham số nghịch biến trên cac khoang xac đinh khi y'<0,Vxe D © m”—4m <0 0<m<4. 
Ma mc Z nên co 3 gia tri thoa mãn. 


Câu 37: (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ứ để hàm số 





j = nghịch biên trên khoảng (10;+œ)? 
x+5m 
A. Vô số B. 4 K5 D. 3 
Lời giải 
Chọn B 


Tập xác định D= R\{-Sm] : 


„ SM—6 
(x+5m} 


š Ấ : `. ` . : y <0,VxeD ^Sm—bö< 0 —. 
Hàm sô nghịch biên trên (10: +œ)] khi và chỉ khi 


<> <> 
—5m # (10;+œ) —57Z S10 


Mà me Z. nên e{—2;—l;0;l}. 
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: —2m_—-3 _.. _ . 
Câu 38: (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số =——“— với 0m là tham số. Gọi S là tập hợp 
X—Tn 

tât cả các giá trị nguyên của ? để hàm số đông biến trên các khoảng xác định. Tìm sô phân tử của S. 

A. Vô sô B. 3 V0 TS D. 4 

Lời giải 
Chọn B 
—mˆ+2m+3 t XÀ Q2. | | "- 
_= .. hàm sô đông biên trên khoảng xác định khi —l < # < 5 nên có 3 giá trỊ của m nguyên 
Xx—Tn 


Dạng 5. Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước 
Câu 39: (ĐÉ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số úm để 
hàm số y=—x`—6x” + (4m — 9) x+4 nghịch biên trên khoảng (—œ; 1) là 


A. [—mš| B. |0;+œ) . (—-=:0| D. |-.] 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có y'=-3xˆ -12x+4m—9 


Đề hàm số nghịch biến trên khoảng (—œ;—1Ì thì y'=-3xˆ-6x+4m—9<0_ Vxe(-œ;—] 
Ề 


© 4m <3xˆ +12x+9 Vx e(—œ;—l) <S©S 4m< min ƒ(z), ƒ(x)=3xˆ+12x+9 


(_œ;—1 


Ta có #'{x)=6x+12: J7 50a... 


Khi đó, ta có bảng biến thiên 





Suy ra min / (x)=~3= 4m <~3 © m < 


Câu 40:Cho hàm số y= x` +3x” —mx—4. Tập hợp tât cả các giá trị của tham số m để hàm sô đông biến trên 
khoảng (—œ; 0) là 
A. (—l;5). B. (-œ;—3|. C. (—œ;— 4|. D. (—l;+sœ). 
Lời giải 
Chọn B 
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Ta có y'=3x“ +6x—m. 


Đề hàm số đồng biến trên khoảng (—s;0) thì y'>0, Vx e(—œ;0) 
<©>3xˆ+6x-m>0,Vxe (—œ;0) 
© m <3xˆ +6x,Vx e(—œ;0). 


Đặt g(x)=3x” +6x, hàm số ø(x) có bảng biên thiên 

















Dựa vào bảng biến thiên ta có ©m<3x”+6x,Vxe (—œ; 0) <=>?m <-—3. 


3 
^ ` LÁ 2 r sự ° 2 F4 ` F4 H!X 
Cầu 41: Tìm tât cả các giá trị thực của tham sô 7: sao cho hàm sô y= ƒ (x) = 





+7mx”+l4x—m+2 giảm 


trên nửa khoảng [Ï; +©) ? 


A. ¬ B. 7). : C. — D. ¬ : 
15 15 15 15 


Lời giải 
Chọn A 


Tập xác định Ð =IR, yêu câu của bài toán đưa đến giải bất phương trình 


-14 
mx` +14mx +14 <0,Vx >1, tương đương với ø(x)==——— 


>m (Ì 
+l4x 0) 
Ẩ 1ạ l À hà ¬ - 
Dễ dàng có được ø(+) là hàm tăng Vx e[l;+œ), suy ra min g(x) = ø() = K~: 


: 14 
Kêt luận: (1)<> min g(x) >7ữm<> = >7 


Câu 42:Xác định các giá trị của tham số zn để hàm số y = x” — 3nxˆ —?m nghịch biến trên khoảng(0;1)? 


A. >0. B.m <2. ŒC. <0. 


Lời giải 
Chọn D 
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x=2m 


yÌ= 8i ống =0 | 
x=0 


¬"- | 
Hàm sô y = x` —3mxˆ —m nghịch biến trên khoảng(0;1) <© 2m>>]Ï<m> : 
Câu 43: Tìm tất cả các giá trị của tham sô z để hàm sô y = x`+3x” —mx+1 đồng biển trên khoảng (—œ;0) 


A. m<0. B. zz>—2. €. m<—3. D. m<-—T. 
Lời giải 


Chọn C 
Tập xác định: D= R. 


Đạo hàm: y„'=3x' +6x—m. 

Hàm số đồng biến trên khoảng (—œ;0) khi và chỉ khi y'>0, Vx<0 
<>3x°+6x—-m>0, Vx<0. 

Cách 1: 

3xˆ+6x-m>0, VYx<0<>3x +6x>m, Vx<0. 

Xét hàm sô ƒ(x)=3x” +6x trên khoảng (—œ;0), ta có: 

# '{x)=6x+6. Xét #'{x)=0<©6x+6=0 <©x=-—Ì. Tacó #(-)=-¬3. 
Bảng biến thiên: 


Ằ —œ° ¬Ì 0 
ƒ(x) = 0 + 


+< 
mẽ 


Dựa vào bảng biên thiên, ta có: < —3. 





Cách 2: 

Ta có A=9+3mm. 

Nêu A'<0<€>m<-3 thì „>0 VxelR > y'>0Vx<0. 

Nếu A'>0 thì y' có hai nghiệm phân biệt x,,x„. Khi đó để y' >0 Vx< 0 thì ta phải có 
0< x, <x,. Điều này không thể xảy ra vì § = x,+x, =-2<0. 

Vậy m <—3. 

Cách 3: 
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Phương án B: Với m=-—3 ta có y=x +3x°+3x+l =(x+1. Khi đó y' =3(x+1} >0 Vx. 


Suy ra hàm sô đông biến trên khoảng (—œ;0). Vậy B là đáp án đúng. 


Câu 44: Tìm tât cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y= x` -3mx” -9mm”x nghịch biến trên khoảng 


(0:1). 


Ác <m <ẻ. B. 
Œ. zm<—]. D. m>- hoặc íúm<S—Ì]. 

Lời giải 
Chọn D 


Tập xác định D=R. 
2 N.. 2 2 2 2 KỊP Tin 
y =3x -6mx—9mˆ; y =0 <> 3x“ —6mx—9mˆ = 0 < xˆ — 2mx— 3m 0| ¬ 

x=3m 
eNếêu —n = 3m © m =0 thì y'>0;Vx e]R nên hàm số không có khoảng nghịch biến. 
eNếu —m < 3m © m > 0 thì hàm số nghịch biên trên khoảng (—m;3m). 
—m 
<> 
3m>] 


Do đó hàm số nghịch biên trên khoảng (0;1) © 


Ẩ "... l 
Kêt hợp với điêu kiện ta được ? nã 


eNêu —n > 3m © m <0 thì hàm sô nghịch biên trên khoảng (3m: — 7n) 
7 1A Ậ : vĂ F : 3m <0 
Do đó hàm sô nghịch biên trên khoảng (0;1) V„<em <-—]. 
—m> 


Kết hợp với điêu kiện ta được m <—]. 


Vậy hàm sô nghịch biển trên khoảng (0;1) khi øm<—1 hoặc m> B 


: ` l | , 
Cầu 45:Tìm các giá trị của tham sô mm đề hàm sô y = v — mx” + (2m — 1) x—m +2 nghịch biên trên khoảng 


(—-2:0).. 


| l 
ÁA. m =0. B. mz>l1. NA. , XU 


Lợi giải 
Chọn C 


Xe 
Ta có: y'=x —2mx+2m—1. Cho J/~0©x'~2ms+2m=I=0) ¬-. 
x=2m-— 


Nêu 1<2m—I1 thì ta có biến đối y'<0<>l<x<2m—]. 
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(trường hợp nảy hàm số không thể nghịch biển trên khoảng (—2;0) ). 


Xét 2m—1<1 ta có biên đối y'<0 © x e[2m—1;1]. 





Vậy, hàm số nghịch biên trên khoảng (—2;0) thì (—2:0) =[2m— 1:1]. 
©2m~1<~2© m<—S.. 


Câu 46: Tìm tất cả các giá trị m để hàm sô y= x`—3x” +mx+2 tăng trên khoảng (1;+®). 
Á. m<3. B. m >3. C. 7m Z3. D. m<3. 
Lời giải 
Chọn B 
Đạo hàm : y'=3xˆ -6x+m 
YCBT © y >0,Vxe(l;+œ). 
© 3x  -6x+m >0,Vx e(l;+s) © m >—3xˆ + 6x, Vx e(l;+) 
Xét hàm số: ƒ(x)=-3+x +6x,Vx e(1;+œ)—= /#'(x)=-6x+6= /'(x)=0€©x=l. 
lim ƒ(x)=-œ, /(1)=3. Do đó : m> ƒ(x).x e(l;+s)—=m >3. 


x—>+œ 


Cầu 47: Tập hợp tất cả các ø1á trị của tham sôzm để hàm sô y=x -mxˆ — (m — 6) x+rI đông biến trên khoảng 
(0:4) là: 
A. (—s;3). B. (—œ;3]. C. |3;6|. D. (—œ;6]. 
Lời giải 
Chọn B 


y' =3x` —2mx —(m—6). Đề hàm sô đông biên trên khoảng (0;4) thì: y' >0, Vx e(0;4). 


3x +6 








tức là 3x“ =2mx~—(m—6)>0 Vxe(0;4) © >mVx e(0;4) 
2x+] 
, 3x +6 
Xé hà ^ = ^ - 4 
ét hàm sô ø(z) _ trên (0: ) 
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6x2 +6x—12 x=le(0:4) 
'(x}=—.g' =0<> 
sg) (2x+1} sÉ) x=-2g(0;4) 
Ta có bảng biến thiên: 
+ ] 4 
g (z) = Ú + 





2 
Vậy để s(z)= Tu >m Vx e(0;4) thì m <3. 





Câu 48:Tìm tất cả các giá thực của tham sô 7 sao cho hàm số y=2x`—3x”—6mx+m nghịch biến trên 


khoảng (—11). 
À. mŠ—T. B.m> C. >2. D. m„>0. 
Lời giải 
Chọn C 


Ta có „'=6xˆ-6x-6m. 


Hàm số nghịch biên trên khoảng (—1:1) khi và chỉ khi y <0 với Vxe (—1:1) hay m>x”—x với 
Vxe€ (—1:1). 


Xét ƒ(x)=x“ —x trên khoảng (-l;I) ta có /ƒ (x)=2x-1; /()=0œx=c. 


Bảng biến thiên 





Dựa vào bảng biến thiên ta có m> ƒ(x) với Vx e(-l;l) ©m>2. 
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y'(-1)<0 la lic 
<> 


2, 
y'(I)<0 12—6m <0 T |m>2 


* Có thể sử dụng „<0 với Vxe (—1:1) c© 


Câu 49:Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm sô y= x”` —6x” +mx +1 đồng biến trên khoảng 


(0;+œ)? 
A. m>]12. B. mz<1l2. Œ. „>0. D. m<0. 
Lời giải 
Chọn A 


Cách 1:Tập xác định: D=lR. Ta có y'=3xˆ —12x+m 














Trường hợp Ï: 


3>0 (in) 


<> mm 3 l2 
36—3m<0 


Hàm số đông biến trên R © y'>0, Vxe]R © 














Trường hợp 2: Hàm số đông biến trên (0;+œ©) © y =0 có hai nghiệm x,,x; thỏa x; < x; < 0(*) 














Trường hợp 2.I: y =0 có nghiệm x =0 suy ra z =0. Nghiệm còn lại của y =0 là x =4(không thỏa 
(5) 


Trường hợp 2.2: „ =0 có hai nghiệm x,,x„ thỏa 














A >0 36—3m>0 
*,<x,<0<©45<0 <©+4<0i) — = không có m.Vậy m>12 
P>0 m 
3 


>0 


Cách 2:Hàm số đồng biến trên (0;+ø) © m >12x—3x” = g(x), Vx e (0;+œ).. 


Lập bảng biến thiên của ø(z) trên (0;:+œ). 





Câu 50: Tập hợp các giá trị z để hàm số y= mx`—x”+3x+m—2 đồng biến trên (—3;0) là 
A. 9] B. ti C. [—z D. | »] 
3 3 3 3 
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Lời giải 
Chọn D 
TXĐ:D=R 


Ta có y' =3mx? 2x +3. Hàm số đồng biến trên khoảng (—3;0) khi và chỉ khi: 
y'>0,V+x e(-3;0) (Dấu "=" xảy ra tại hữu hạn điểm trên (—-3:0)) 


<©>3mxˆ—2x+3>0, Vx e(-3;0) 











<©m> CUANG =g(z) Vxe(-3;0) 
3x 
Ta có: g'(x)= Hiế HàG? gø(x)=0©x=3 
3x 

BBT _ 

: | | 

: Z =——, c 7=. 
Vậy m > max ø(x) ' J4 œ " 


Câu 51:Tìm ø để hàm số y=_—x' +3xˆ +3mx +m—I nghịch biến trên (0: +). 
Á. m<-—]. B. zz <1. €C. m<]. D. m>-—]1. 
Lợi giải 
Chọn A 
Ta có y'=—3x“+6x+3m =3(-z +2x+m). 
Vì hàm sô liên tục trên nửa khoảng [0;+œ) nên hàm số nghịch biên trên (0;+œ) cũng tương đương hàm 
sô nghịch trên [0;+œ) khi chỉ khi y'<0, Vx e|0,+œ). 
<©-x +2x+m<0Vxe |0;+œ) <©m<x`—2x =/(z) Vxe |0;+oo) 
©m<min /(x)= /)=-1 
0;+e) 
Dạng 6. Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước 


Câu 52: (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NẮM 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham sô 7 sao cho hàm 
tan x— 2 


Ƒ 
^ 


số đông biến trên khoảng É :] 


tan x — 
Á. m<0 hoặcl<mm<2_ B. m<0 
Œ. l<m<2 D. m>2 
Lời giải 


Chọn A 
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Đặt / = tan x, vì xe|t5 ]>re(0) 


Xét hàm số ƒ () = _——Vi c(0;1). Tập xác định: D =IR\{m} 
— Tri 
2—m 


(=m)- 


Ta có ƒ”{(¡)= 





7 vân Ã Ầ TẢ : /ã A nh Ã tanx—2 "Ăn... 
Ta thầy hàm sô f(x) = tanx đông biên trên khoảng P 5] . Nên đê hàm sô y= đông biên trên 


tan x — 7n 


khoảng bộ khi và chỉ khi: /”(¿) >0 Vz e(0;1) 





m < 2 
_ 2—m >0 
by” “>>0Y/e(0;1)© _= m<0 © m e(—œ;0|t2[1;2) 





—ƒÌ— — 2 
sos2 x (TA X 7n) (tan x IEET 





CASIO: Đạo hàm của hàm số ta được y' = : 
(tan n= 7n) 


Ta nhập vào máy tính thăng y„' \CALC\Calc x= š ( Chọn giả trị này thuộc P 5] ) 


\EWm =2 1 giá trị bất kỳ trong 4 đáp án. 

Đáp án D m>2. Ta chọn mm =3. Khi đó y =—0,17<0 ( Loạn) 

Đáp án C I<?m<2 Ta chọn mm =l,5. Khi đó y =0,49 >0 (nhận) 

Đáp án B z>0 Ta chọn =0. Khi đó y =13,6>0 (nhận) 

Vậy đáp án B và C đều đúng nên chọn đápán  A. 
Câu 53: (ĐÉ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số ø„ để hàm số 
y=x#*`+mx- " đông biến trên khoảng (0: +oo) 

A.0B.4 C. 5 D. 3 

Lời giải 
Chọn B 
y'=3x”+m+ 
X 


Hàm số đồng biến trên (0: +oo) khi và chỉ khi y' = 3x“ +7m+ _= >0,Vx e(0;+œ) 
bộ 


©-3x' ——rS m,Vx e(0;+œ). Xét hàm số g(x) =-3x7 ——zS m„ xc(0;+eo) 
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,„ ø(%)= = 


NÀO E6,  ởỈ 
E000 ấp xí bội = —l(loan) 


E_n biến 8 ——r——= 





Dựa vào BBT ta có z > —4, suy ra các giá trị nguyên âm của tham sô m là —4;—3;—2;—I 


Câu 54: (THPT BẠCH ĐĂNG QUẢNG NINH NĂM 2018-2019) Gọi Š là tập hợp tất cả các giá trị của 

: l l LA ` 
tham sô ”? đề hàm sô ƒ (x) = si x — am +10xˆ— (mỉ —m— 20)x đông biên trên IR. Tông giá trị của tât 
cả các phân tử thuộc Š băng 


_. . B, =2. vê 
9; 


9| — 
9) | C2 


Lời giải 
Tacó / (x) = mˆx” — mx” +20x — (mĩ —m~20) —m” Kà -1)-m|x? —1)+20(x +) 


=m°”(x~1)(x+1)(x?+1)—m(x—1)(x+1)+20(x + 1) 


=(x+1)| m(x=1) +1)-m(x~1)+20) 


x=-—Ìl 


#{x)=0< mẺ(x—1)(x” +1—m(x—1)+20 =0(*) 


Ta có ƒ'(x)=0 có một nghiệm đơn là x =—1, do đó nêu (*) không nhận x =—l là nghiệm thì ƒ”(x) 
đối dâu qua x=—1. Do đó để ƒ#(z) đông biến trên lR thì #{z) >0,VxelR hay (*) nhận x=—] làm 
nghiệm (bậc lẻ). 


Suy ra mm” (C1—1)(L+1)—m(—1—1)+20=0 ©—4mˆ + 2m +20 =0. 
“ XÃ 
Tông các giá trị của 7ø là Ph 


Câu 55: (THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NĂNG NĂM 2018-2019) Tập hợp các giá trị thực của tham số m đề 





hàm sô „=x+l+ đông biên trên môi khoảng xác định của nó là 


A. |0:1). B. (—œ;0|. C. |0;+s)\{1}. D. (—s;0). 


Lời giải 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 37 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG 


DT:0946798489 
° Tập xác định: D = R\12}. 


Hàm sô đã cho đông biên trên môi khoảng xác định của nó khi và chỉ khi: 
m 





y'>0,VxeD c©I- >>0,VxeD 
x—2) 


©m<(x-2},VxeD 
Xét hàm sô ƒ (x) =(x-2} ta CÓ: 
#'{z)=2x-4= /'(z)=0©x=2 


Bảng biến thiên: 





Vậy, để hàm số đã cho đông biến trên mỗi khoảng xác định của nó thì „<0. 
Câu 56: (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Tìm tất cả các 1á trị thực của tham số để hàm 


SÔ y= ĐI: cả nghịch biến trên khoảng 5:2] 
COS X —7 , 
0<m <3 Ú<m<3 
A. B. €. <3. D. m<3. 
m—Ì "< —Ì 
Lời giải 
Điều kiện: cos x #m. Ta có: 7] 6a 5... 
(cos x—m) (cos x—m) 


Vì xe| 5i ]>>sinx>0, (cos x—m)' >0, v+e| 1z ]:eosx# m, 


Đề hàm số nghịch biên trên khoảng 5:2] ©Sy<0Vxec Ki 


m—3< 0 m< 3 
m— 3< Ú0<m<3 
<> 7 <> <>4|m<-—-]< : 
COSx#7 Vx€| —;Z mm # (—1;0) í⁄„m<S-—] 
6 m >0 


Chú ý : Tập giá trị của hàm số y = cosx, Vxe Z:z] là (—1;0). 


Câu 57: (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Cho hàm số y=C~7)v6=x+3 
Ó—x+m 
nguyên của m trong khoảng (—10;10) sao cho hàm sô đồng biên trên (—-8;5)? 


A. 14. B. 13. C. 1ˆ. D. 15. 


. Có bao nhiêu giá trỊ 


Lời giải 
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Đặt ¿=—\6—x vì xe(—8;5) =/e(—14;~1) và =—vJ6—x đồng biến trên (~8;Š). 


2 


Hàm số trở thành y = = 5 
—f +1 (—f +m) 


m°—4m+3>0 |m<-14 
Đề hàm số đồng biến trên khoảng | —v14;—1] €1; <“¬vI4 ©|-l<m <1]. 
m>—Ì m >3 


—>n= {—9,—8, —7,—6,—5,—4,—1,0,4,5,6, 7,6, 9) có l4 giá frỊ. 


Câu 58: (THPT LƯƠNG THÊ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm 
của tham số 7z để hàm số y= mì +7mx— = đồng biến trên khoảng (0;+œ). 
X 
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0. 


Lời giải 





Tập xác định : D= R. y=x)tm + 
X 


Ta có: hàm số đã cho đông biên trên khoảng (0;+œ) khi và chỉ khi y'>0 với Vx e(0;+s) 


c©x tr +— ~>0,Wxe(0;+e) c>x2+— ->—m,Vxe(0;+œ) 
Sàn Đo 


. 3 
<©—m <SMin „VỚI xÌ=xz+-=(1). 
Min /(x)với /(x)=x`+zz() 
Cách 1: 
Theo bất đăng thức Cauchy ta có An 0n. 6 shn nng _.. 
W 22 2 2 2x 2x 2x \2Y 2) 


Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x =1. Do đó Min ƒ(x) = 62) | 


Từ (1) và (2) ta có —m se j=... nguyên âm nên =-—I hoặc m=-2. 
Vậy có hai giá trị nguyên âm của tham sô ứø thỏa mãn điêu kiện bài ra. 
Cách 2: 
z ` Ẫ É) 3 
Xét hàm số ƒ (x) = x +2z›Vz €(0+œ). 
X 


Ta có f(x)=3?—--,/'(x)=0œx=L 
X 
Bảng biến thiên 
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X 0 Ñ, —#: 








" n".. 5 5 ` : 
Từ bảng biên thiên ta có —n Š Sài m> = Do 7 nguyên âm nên r=—] hoặc 7m =—2. 





Vậy có hai giá trị nguyên âm của tham sô 7 thỏa mãn điêu kiện bài ra. 


Câu 59: (THPT CHUYỂN BÁC GIANG NAM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số y„= ¬- với 7m là 
h X — ~T7! 


tham số. Gọi Š là tập hợp các giá trị nguyên dương của ú để hàm số đông biến trên khoảng (I: e). Tìm số 


phân tử của ®. 


A.4B. 2 Œ. ] D. 4 
Lời giải 
Chọn C 
lnx—4 
= X=_— 
# /\ ) lnx— 2m 


Đặt /=lnx, điều kiện /e€ (0:1) 





04 —2m+4 
sữ)= 8U) 2m} 


Đề hàm số #(z) đồng biến trên (I;e) thì hàm SỐ Ø (z) đồng biến trên (0:1) ©z(?)>0,te(0;1) 


Đq am” 0 (0) 
ƒ — ¿m 


lang T2 
<< << 
2m £ (0:1) ï" 


Š là tập hợp các giá trị nguyên dương => Š ={l}. 


Vậy số phân tử của tập Š là 1. 
Câu 60: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tìm ø để hàm số y = “9Š —^ đồng 


COS X — T7! 


biến trên khoảng Ũ ] 


ím >3 2 ím <0 
A. B. m >2 C. D.-l<m <1 
" S—2 l<m< 2 
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Lời giải 
Chọn C 


Ta có y'= —2—* —_.( sinx),sinx >0Vxe Ki) 
(cos x— m} 2 


Do đó: Hàm số nghịch biến trên khoảng K4 khi và chỉ khi 
2—m>0 
úm < 2 m <0 
7 1S: <> : 
cosx sms 0V c| 0:5 ] „ Tàn 


Câu 61: CHUYỂN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Có bao nhiêu giá trị 
nguyên âm của tham sô mú để hàm số 
3 


y ST -xi +(2m+15)x—3m +1 đồng biển trên khoảng (0;+œ)? 
A. 2.B. 3. Œ. 5. D. 4. 
Lời giải 
Yêu câu bài toán © y =3xÌ`—9x+2m+15 >0 Vx e(0;+œ) và dâu băng xảy ra tại hữu hạn điểm thuộc 


(0:+e) © 3x'~9x+15>~2m Vx e(0;+œ). 
Xét hàm số: ø(x)=3x`—9x+l5 trên (0;+œ). 


Ta có: ø(x)=9xˆ—09 





=-10)` 
Bảng biến thiên: 
| 
= ũ + 
ø (® = 0 + 
hôn +œ 


Từ BBT ta có: “2m <9 m>~2 
Vậy me{—4;—3;—2;—1}. 


#) 

A ; xẤy -2 SA sơ Q2 ^ › Ã Ä LẠ Ã đ) 3M xà - =.. 
Cầu 62:Có tât cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham sô mm đê hàm sô y = 3x + — đông biên trên từng 
khoảng xác định của nó? 


A. 4. B. 2. c4, D. 53. 
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Lời giải 
Tập xác định D= R\{- 1]. 
mˆ - 3m 3(x+1} —[m? +3m) 
y=3x+———— _ #⁄=—————— 
SN (x+]) 


Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi y'>0, VWx —l © m” +3m < 0 © —3< m <0. 
Do m€ Z = m€{—3;—2;—1;0}. 


Vậy có 4 giá trị nguyên của 7 thỏa yêu câu bài toán. 


Câu 63:Tìm m để hàm sô y ._ nghịch biến trên khoảng i2 
—m 
m<0 
A. m>^2. | . C. m<^2. D. m<2. 
1<m<^2 
Lời giải 


Đặt £ = cosx. 
&. 2Í 7F 
Ta có: ứ =-snz<0,Y e| 0:2 | 
—= hàm số £=cosx nghịch biến trên khoảng 6] 


COSX— 2 
COSX— m 


Do đó hàm số y= 


nghịch biến trên khoảng 0iố © hàm sô y= — đông biến trên 
khoảng (0;1). 
Tập xác định 2= R`\ {m) : 


Hàm số =— đồng biến trên khoảng (0;1) © y'= g0 >0,Vz e(0;1). 
_" ƒ—m 





2-m>0 m<^2 
1<m<^2 


<©>‹4|1<m << 1<m | 
m<0 
" le, 


m<0 ; - 
Vậy với | thì hàm sô y= khó ông nghịch biên trên khoảng 0à : 


1<m<^2 COSX—m 


Dạng 7. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u) khi biết đồ thị hàm số f(x) 
Câu 64: (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y= ƒ(z). Hàm sô y= ƒ(x) có đô thị như hình 
bên. Hàm số y= ƒ(2- x) đông biến trên khoảng 
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A. (2;+e) B. (—2;]) 





Chọn B 
Cách I1: 


F ,|xec€(l;4) 
Ta thây ƒ (x)<0 với 
x<-Ìl 


nên ƒ(x) nghịch biến trên (1;4) và (—œ;—1) suy ra g(x) = ƒ(-x) 
đông biến trên (—4;—I) và (I: +œ] . Khi đó ƒ#(2—x) đồng biến biến trên khoảng (—2;1) và r +œ) 


Cách 2: 
` Ầ ` ' Ỷ h R F x<¬—Ì 
Dựa vào đồ thị của hàm sô y=/t(z) ta có r6)<08I S2 
Ta có (ƒ(2-x)) =(2-x} .#'(2-x)=-#'(2->). 
Để hàm số y= ƒ(2—x) đồng biến thì (ƒ(2—x)) >0 /'(2->x)<0 


2—-x<¬-Ì x>3 
<> <> : 
l<2-x<4 —=2<x<l 


Câu 65: (Mã đề 104 - BGD - 2019) Cho hàm số /'(x), bảng xét dấu của /”“(x) như sau: 





Hàm số y= ƒ(5—2x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. (3:4). B. (1:3). C. (—œ;—3). D. (4:5). 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có y'= ƒ (5—2x) =-2ƒ '(5—2x). 


3—2x=-3 x=4 
y'=0 ©-2ƒ'(5-2x)=0 ©|5—2x=-I ©|x=3. 
3—2x=l x=2 
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5—2x<-3 >4 5—-2x>]l <2 
#{5-2x)<0< _ | Tạ T2. ˆ —h | 
—=l<Š-2x<]l 2<x<3 —=3<5—-2x<-—] 3<x<4 
Bảng biến thiên 
1 —= `. 3 4 +5 
v — 0 ~ 0 — 0 + 








Dựa vào bảng biên thiên hàm số y= ƒ (5 -2z) đông biên trên khoảng (4:5) 


Câu 66: (Mã 103 - BGD - 2019) Cho hàm số ƒ(z), bảng xét dấu của ƒ'(x) như sau: 





Hàm số y = ƒ(3—2x) đông biên trên khoảng nào dưới đây? 

A. (0:2). B. (2:3). C. (—;~3). D. (3:4). 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có y„'=-2./'(3-2x)>0© /'(3-2x)<0 


3—-2x<-3 x>a3 
< < 
—l<3—2x<] l<x<2. 


Vậy chọn A. 
Câu 67: (Mã 102 - BGD - 2019) Cho hàm số ƒ(x) có bảng dâu ƒ*(z) như sau: 








Hàm số y = ƒ(5—2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (3:5). B. (5;+®). C. (22). D. (0:2). 
Lời giải 

Chọn D 
Hàm số y= ƒ(z) có tập xác định là IR suy ra hàm số „= ƒ(5—2x) có tập xác định là RR. 
Hàm số y„= ƒ(5—2x) có y'=-2.ƒ'(5—2x),VxelR. 

—3<5—-2x<-Ì 3<x<4 
y<0<ƒ(S-2x)>0<> = 

S—2x>l s15 
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Vậy hàm sô nghịch biến trên các khoảng (—œ;2);(3;4). Do đó B phương án chọn. 


Câu 68: (Mã đề 101 - BGD - 2019) Cho ham số ƒ (x), bảng xét dâu của ƒ'"(x) như sau: 
1 1 





Ham số y= ƒ(3—2x) nghịch biển trên khoảng nào dưới đây? 

A. (—2:1). B. (2:4). C. (1;2). D. (4;+s). 
Lời giải 

Chọn A 

ý = ”..iã m2” 


sử x —=3<3—-2x<-] 21 2 
Hàm sô nghịch biên khi y <0 <>-—2.ƒ (3-2x)<0© /(3-2x)>0<© 7i <© : 
—2x> xế 
Vậy chọn đáp án 
B. 


Câu 69: (ĐÈ THỊ CÔNG BẢNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ*(x) có bảng xét dâu 
như sau: 





Hàm số y= ƒ (x + 2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A. (~2;1). B. (-4;~3). C. (0:1). Ð. (~2;~). 
Lời giải 


Ta có: Đặt: y= ø(x)= TẠI +2z): e(x)= /G@ +21) | = (2x+2)./Œ +2x) 


x=-Ì 
=-Ï 
: CV) 
¬ YỶ _ 2x+2=0 x*+2x=-2ŒN) _ 
ø{xz)=0©(2x+2)./ +2x)=0< : ©\I1, ©|x=-I+42 
#(x+2x)=0 ph n| ni 
I8: 9/55 mï) =3 


(Trong đó: x=—] —A42:x=-I+42 là các nghiệm bội chăn của PT: xÝ+2x=l ) 


+ Ta có bảng biến thiên 
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1 |—# = 
. -3 =“_. =,Ö THỊ ơi 1 lu 


ø() }- 1ñ ˆ 0 - HH 34 0 +0 - 


zŒœ) 





Dựa vào bảng biến thiên, suy ra hàm số y= ƒ (x + 2x) nghịch biên trên khoảng (—2;—1). 

Chú ý: Cách xét dâu g'(x): 

Chọn giá trỊ x=0€ (—L—1 — v2] —= x“ +2x=0—= ø(0) = ƒ*(0) >0( dựa theo bảng xét dâu của hàm 
#f(z)). Suy ra ø(x)>0Vxe [—L —l+ v2) , sử dụng quy tắc xét dấu đa thức “ lẻ đôi, chăn không” suy ra 
dâu của ø'(x) trên các khoảng còn lại 


Câu 70:  (THPT CHUYỂN THÁI NGUYÊN LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x) có đạo 
hàm ƒ#'{x) trên I. Hình vẽ bên là đô thị của hàm sô y= ƒ"(x). Hàm số g(x)= ƒ(x-3] nghịch biến 


trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 





Lời giải 


Phương pháp 

Hàm số y= g(x) nghịch biển trên (z;b) © ø'(x)<0 Vx e(ø;b) và băng 0 tại hữu hạn điểm. 
Cách giải 

Ta có: ø'{x) =(I-2z)/'(x-3). 

Hàm số y= ø(x) nghịch biến trên (2;b) © øg'(x)<0 Vx e(a;b) và băng 0 tại hữu hạn điểm. 
Ta có ø'{-1)=3/'{-2)>0— Loại đáp án A, B và D 
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Câu 71: (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm sô 


y= ƒ'{x) có đô thị như hình vẽ 





Hàm số y= ƒ (2 — x7] đồng biến trên khoảng nào dưới đây 

A. (—œ;0). B. (0:1). 12), D. (0;+œ). 
Lời giải 

Chọn B 


Hàm số y=/(2-*ˆ) có y'=~2x.ƒ'(2—x?} 


x>0 x>0 
l =..2 =]l<x<l 


y'=-2x./'(2-x?}>0© x<0 <©>|Íx<0 
2 —%” é Ï x<-Ì 
2—-x?>2 x>l 


Do đó hàm số đồng biến trên (0:1). 


Ú<x<l 


x<-] 


Câu 72: (THPT GIA LỘC HẢI DƯƠNG NẮM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số ƒ(z), đồ thị hàm số 
y= ƒ(x) như hình vẽ dưới đây. 





Hàm sô y= ƒ (B- x|) đồng biến trên khoảng nảo dưới đây? 
A. (4;6). B. (-1;2). C. (—œ;—l). D. (2:3). 
Lời giải 
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Ta có: 























3—x 
y=/(B-x)=./'(B=s)==b— /(B=)ez3 
3-z) #{-xI)=0 
3-xlÌ=0<=- 3—x|]=0 
⁄\ ) =_ sx ) = . 
3—x|=—1(1) x=-—l 
3—x|=1(N) x=7 
3—-x|=4(N) = 
X=D,) x=4 
Ta có bảng xét dâu của Z#(E-»l): 








Từ bảng xét dấu ta thây hàm sô y = ƒ (|B— x|) đông biến trên khoảng (-1:2). 


Câu 73: (THPT MINH CHẦU HƯNG YÊN NĂM 2018 - 2019) Cho hàm sô y= ƒ(x). Hàm số y= ƒ '(x) 


có đô thị như hình vẽ. Hàm số øg(z) = ƒ(x” -2). Mệnhvđề nào sai? 





A. Hàm số ø(x) nghịch biển trên (—œ=;—2) B. Hàm số s(x) đông biến trên (2:+œ}) 

C. Hàm số s(x) nghịch biên trên (—L 0) D. Hàm số ø(*) nghịch biên trên (0:2) 
Lờiglải 

ChọnA 


x=0 
Ta có €0) 2x/'0ˆ=2)=0⁄9| 2—a _NG ÿý 0ml: |x=#†T 
HIẾT “s0 x?—2=2 x=342 


3 >2 
Từ đô thị ƒ\z) ta có Ƒ02-2>0+ˆ=2>0©| : 
hà 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 48 


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 
BBT 





Từ BBT ta thây đáp án C sai 


Câu 74: (GKI THPT VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số „= ƒ(x) có đạo hàm liên tục 
trên IR và đô thị hàm số y= ƒ'(x) như hình bên. 





Hỏi hàm số g(x) = ƒ(3— 2x) nghịch biển trên khoảng nào trong các khoảng sau? 


A. (—l;+s) B. (—œ;~1) C. (1;3) D. (0;2) 
Lời giải 
Chọn B 
=. 
Ta có /ƒ'{x)=0©|x=2 


x=5 


Khi đó g'{x)=-2/'(3-2x) 


5 
_- 

B— e2 2 

Với g'(x)=0© /'(3-2x)=0©|3-2x=2 © x=S 
3—-2x=5 ` .Í 


Bảng biến thiên: 
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Câu 75: (THPT CHUYỂN BÁC NINH LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ(x) có đạo hàm 
trên JR và có đô thị y„= /”(x) như hình vẽ. 


Xét hàm số g{z) = /g? — 2). 





Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Hàm số g(x) nghịch biến trên (0;2) 
B. Hàm số s(x) đông biến trên (2;+œ) 
C. Hàm số g(x) nghịch biến trên (—œ;—2) 


D. Hàm số g(x) nghịch biến trên (—1;0) 


Lời giải 


Chọn D 
Ta có s(x)= /{ =0) 


g'Íx)= ữ? m 22x 
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x=0 

x=0 Âƒ=] 

c0)0e| ©|xˆ-2=-l<©|x=-l 
/wˆ-2)= x?-2 =2 x=2 

x=-2 


Ta có ø'(3)=6./7(7)>0, g'(x) đôi dẫu qua các nghiệm đơn hoặc bội lẻ, không đổi dẫu qua các 


nghiệm bội chẵn nên ta có bảng xét dâu gø'(x): 


KT 


Suy ra đáp án là D. 





Câu 76: (CHUYỂN LỄ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIẾN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y = ƒ (x) có bảng 


xét dâu đạo hàm như sau: 





Hàm số y= ƒ (x?—2) nghịch biên trên khoảng nào dưới đây? 
A. (—2;—1). B. (2;+œ). C. (0:2). D. (-1;0). 
Lời giải 
Xét hàm số g(x) = ƒ(x”—2). Ta có: g'(x)=2x./'(x”~2). 


x=0 
x=0 x=0 x=l 

'(x}=0<> «©>|xˆ—-2=-l©|x =l ©|x=-I1. 
x_¬=. x=4 |z=2 





Dựa vào bảng xét dâu ø'(x) ta thấy hàm số y= ƒ (z' = 2) nghịch biến trên các khoảng 
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Câu 77: (CHUYỂN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô y= ƒ(x) 


có đạo hàm liên tục trên R. Biết hàm số y= ƒ” (x) có đô thị như hình vẽ. Gọi Š$ là tập hợp các ø1á tr nguyên 
me |[-5:5] để hàm sô ø(*) = ƒ(x+ n) nghịch biến trên khoảng (1:2) . Hỏi Š có bao nhiêu phân tử? 














Lời giải 


Ta có ø{x)=/#'(x+m). Vì y=/) liên tục trên lR nên ø(x)=/'(x+m) cũng liên tục trên lR. 
Căn cứ vào đô thị hàm số y= ƒ {x) ta thấy 
x+m<-] - 


l—-m<x<3—m_. 


0 : 0 
ø(x)< © ƒ({x+m)< NHƯ 


Hàm số ø(*) = ƒ(x+ m) nghịch biến trên khoảng (1:2) 


2<-]—m 
—3 
<S>| l3-m> 2< . 
0<mm<] 
l—-m<] 


Mà 7m là số nguyên thuộc đoạn |-5:5] nên ta có Š = => —4;—3;Ú; J} : 
Vậy Š có 5 phân tử. 


Dạng 8. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số f(u)+ø(x) khi biết đồ thị, bảng biến thiên của hàm số f(x) 
Câu 78: (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ (x) có bảng xét dấu của đạo hàm 


như sau 





Hàm số y„=3/ƒ(x+2)—x`+3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. (—%;—]). B. (—1;0). C. (0:2). D. (I;+s). 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có: y/ =3| /'(x+2)—(x?—3) 
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Với xe(-1;0)—= x+2e(1;2)—= /'(x+2)>0, lại có x“=3<0—= z'>0;Vxe(-1;0) 


Vậy hàm sô y=3/ƒ(x+2)—x`+3x đông biến trên khoảng (—1;0). 

Chú ý: 

+) Ta xét x e(I;2) C(I;+s)—= x+2e(3;4)— /(x+2)<0;xˆ=3>0 

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (12) nên loại hai phương án A,ÙD. 

+) Tương tự ta xét x e(=œ;~2)= x+2e(-œ;0)—= / (x+2)<0;xˆ=3>0=— y'<0;Vx e(—s;~2) 
Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (—œ;—2) nên loại hai phương án B. 


Câu 79: (CHUYỂN LỄ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIỂN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm sô ƒ(x) có bảng 


xét dâu của đạo hàm như sau 


ch... s1... s13 1 d3 191919919919 101. 919191922.1.111.11.195199191912122.19199.9 1.01 1.1.99191919991919149919193991919991919399919199909191939919125.191939991919990191939191919193212919193999193919919199919199919191.919193999191939919199991919235315919193990919199091919152."191 371.1311.989. 89193929919199991919991919 199 19193999191931990919399919191321291193999 1919199 1919392..1919990991999019191990909999193999099392943 


% —œ 0 1 2 3 +œ 





Hàm số y„= ƒ (x-1)+z —12x+2019 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 
A.(1;+s). B. (1;2). C. (—œ;l). D. (3;4). 


Lời giải 
Ta có „'= ƒ'(x—1)+33?T—12= ƒ'(0)+3” +6:—~9= /'()—(—3 —6:+9), với í=x—1 


Nghiệm của phương trình y„'=0 là hoành độ giao điểm của các đô thị hàm số 
y= ƒ();y=-3 -6:+9. 


Vẽ đồ thị của các hàm số vy=ƒf (£): y =-3/ˆ 6+9 trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ sau: 
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' V 





Vậy hàm số nghịch biên trên khoảng / e (ío ;]) . Do đó hàm sô nghịch biến trên khoảng 
xe(1;2)c (# +1:1). 


Câu 80: (CHUYỂN PHAN BỌI CHẦU NGHỆ AN LAN 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm sô ƒ(x) có bảng 


xét dâu đạo hàm như sau: 





Hàm số y=2ƒ(1-x)+xx”+1—x nghịch biển trên những khoảng nào dưới đây 
A. (—œ;—2). B. (—5;1). C. (-2:0). D. (—-3;:—2). 
Lời giải. 


y'=-2f{(I-x)+ -]. 





z“dÌ 


Có 





—1<0, Vxe(-2;0). 
x +Ì 


Bảng xét dấu: 
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=-2/'(I-x)<0, Vxe(-2;0) 


X 





—=-2/'(I-x)}+ —1<0, Vze(-2;0). 


x + 


Câu 81: (CHUYỂN PHAN BỘI CHẦU NĂM 2018-2019) Cho hàm số ƒ (x) có bảng xét dâu của đạo hàm 


như sau : 





Hàm số y= 2ƒ (I — x) +A'x“+l—x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? 


A. (—œ:1). B. (-œ;~2). C. (—2:0). D. 2). 
Lời giải 
X x-Nx +] 
Ta có : y'=-2ƒ'{1I-x}+-——-l=-2ƒ (l-x}Ì+——— 
) 4# 1 ) Nx +I 
g) 
hố sa ‹. 
x +l 


+) Với xe(—œ;~2) => I—xe(3;+œ) (loại vì không thể kết luận được) 
+) Với ze(-3;~2)— 1— xe (3:4) (loại vì không thê kết luận được) 
+) Với xe(-2;0)—=1-xe(1;3)—> /Z'(I-x)>0—= y'<0 (hỏa mãn). 


Câu 82: (SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Cho hàm số bậc bốn 
y= ƒ(z) có đồ thị của hàm số y= ƒ*(x) như hình vẽ bên. 
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Hàm số y=3ƒ(x)+xÌ -6x” +9x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? 

A. (0;2). B. (-1;1). C. (1;+©). D. (—2;0). 
Lời giải 

Hàm số ƒ(x) = ax?+bx` +ex?+dv+e,(a#0); ƒ'(x) =4ax) +3bx”+2ex+d. 


Đồ thị hàm số y= /*(x) đi qua các điểm (—4;0),(—2;0),(0;—3),(2;1) nên ta có: 


5 
a=—— 
~256a+48b— 8c + ä =0 36 
-32a+12b—4e+ =0 . 
c—, 24 
: 
— C=——— 
32a+l2b+4c+d =] 24 
j=—Ì 


l 
Do đó hàm sô y=3/0)43° 6n? +9ig/=3(/70)432=4x+3)=3 2x của? cải vị 
x=-Ïll 
y'=0<>|x=0_. Hàm số đồng biến trên các khoảng (—11;0) và (2;+œ). 
N=. 


Câu 83: (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Cho hàm số y= ƒ(x) có đạo hàm trên IR.. Đô thị hàm sô 
y=ƒ {(x) như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số y= ƒ (x) —2x có bao nhiêu điểm cực trị? 
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A. 4. B. 3. C.. D. 1. 
Lời giai 


Chon B 

Đặt s(x)=/(z)-2x. 
—=gø(x)=/#'{z)-2. 
Vẽ đường thắng „=2. 





= phương trình ø'(x)= 0 có 3 nghiệm bội lẻ. 
— đồ thị hàm số y= ƒ(x)-2x có 3 điểm cực trị. 


Câu 84: (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Cho hàm số y= ƒ (x) 
2019—2018x 





liên tục trên IR. Hàm sô y = ƒ"(x) có đô thị như hình vẽ. Hàm số g(x)= ƒ(x—1)+ n đồng biến 
trên khoảng nào dưới đây? 
A. (2:3). B. (0: 1). C. (-1: 0). D. lệ”), 


Lời giải 


Ta có ø'(x)= #(x-1)-I. 

x—-l<-Ì x<0 
(x)>0 (x-I1)—-150 (x-LI)]>BI1 
g{x)>0< /(x-]) =/(x-]1) NI NRC 


2019—201Š5x 


Từ đé hè Ậ = —] 
ư đo Suy ra hàm số s(x) ⁄ + 2015 


đồng biến trên khoảng (-I ; 0). 


Câu 85: (SỞ GD&ĐÐT NINH BÌNH LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = ƒ(x) có bảng xét dâu của 


đạo hàm như sau 
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Hàm số y =2 ƒ (x)+ 2019 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 
A. (4:2). B. (-1;2). C.[=2 =I}. D. (2;4). 
Lời giải 


Xét y=g(x)=-2ƒ(x)+2019. 


Ta có ø'(x) =(~2/(x)+2019) =-2/'(x). g'(x)=0© 
x=4 


Dựa vào bảng xét dâu của ƒ {x) , ta có bảng xét dâu của ø(*) x 





Dựa vào bảng xét dẫu, ta thây hàm số y = g(x) nghịch biến trên khoảng (—1;2). 


Câu 86: (GKI THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số y„= ƒ(x). Biết đô thị 
hàm số y= ƒ7 (x) có đô thị như hình vẽ bên. Hàm số y„= ƒ (3 — x7] + 2018 đồng biến trên khoảng nào dưới 
đây? 





A.(—1;0) B. (2; 3) C. (—2; —l) D. (0; 1) 
Lời giải 


Chọn A 


Ta có [7(3—x')+2018Ï =-2x.ƒ'(3—z?). 
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x=0 x=0 
3— Xx — —6 xXx=¬33 
N l 
3—xˆ=_—]l =-.. 
3 — x = 2 X— -] 


—2x./'{3—x?)=0œ 


Bảng xét dầu của đạo hàm hàm sô đã cho 


x —no —3 —2 —] Ũ | 2 3 tao 
⁄0-*) — 9 + 0 - 0 + 0+ 0 0+ 0 — 
—2x⁄(3—>] 


3 
l —oœo —3 _., =Í 0 | 2 -+œo 
/Í¬ _ 2 
Z§-z) -= 3S Ð. SỐ T868 5 ÐĐ —~ 0 5 8= 
—2x/”(3— +” } 
— 0 + 0 - 0 +13 0 - 0 + 0 - 0 + 


Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 59 


